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Thứ/ 

Ngày 
Tiết Môn 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Tên bài 
Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

  23/5 

1 

2 

3 

4 

HĐTN 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

  Đạo đức 

103 

409 

410 

Hội diễn Đài sen dâng Bác 

Ôn tập cuối năm ( Tiết 1) 

Ôn tập cuối năm ( Tiết 2) 

Ôn tập cuối học kì II ( Tiết 2 ) 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

  TA(SN) 

Âm nhạc 

HDH 

  

Ôn tập và kiểm tra học kì 

          Hoàn thành bài 

 

 

Bảng phụ 

Ba 
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1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Toán 

411 

 

412 

103 

Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T1) 

Review : Languages + Learn to sing 

Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T2) 

Ôn tập về thời gian 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

HDH 

Mĩ thuật 

413 Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T3) 

Hoàn thành bài 

KT học kì II , tổng kết năm học 

Máy chiếu 

Bảng phụ  

Tư 

  25/5 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Toán 

  T/C MT 

414 

415 

104 

Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T4) 

Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T5) 

Ôn tập ( Tiết 1 ) 

Tổng kết năm học 

Phấn màu 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

5 

6 

7 

TNXH 

HDH 

ĐS TV 

69 TH : Quan sát cây xanh và các con vật 

Hoàn thành bài 

 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

Năm 

  26/5 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

T/C TA 

HĐTN 

416 

417 

 

104 

Kiểm tra cuối năm : Đọc thành tiếng (T6) 

Ôn tập KTCN : Đọc hiểu , viết ( T1) 

 

HĐGD theo CĐ : Khi mùa hè về 

Máy chiếu 

Máy chiếu 

 

Phiếu khen 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

     GDTC 

HDH 

418 

69 

Ôn tập KTCN : Đọc hiểu , viết ( T2) 

Ôn dẫn bóng vào rổ. Trò chơi 

Hoàn thành bài 

Máy chiếu 

 

Bảng phụ 

Sáu 

27/5 

  

           TỔNG KẾT NĂM HỌC  

     



 


